
Số TT Danh mục dịch vụ Giá dịch vụ Ghi chú

A

Giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục 

do quỹ BHYT thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc Nhà nước thanh toán (nếu có)

 

I Giá Khám bệnh  

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh 50.600

2 Bệnh viện Nhi 50.600

3 Bệnh viện Phụ sản 50.600

4 Bệnh viện Ung Bướu 45.000

5 Bệnh viện Phổi 50.600

6 Bệnh viện tâm thần 50.600  

7 Bệnh viện Mắt 45.000

8 Bệnh viện Nội tiết 45.000

9 Bệnh viện Da liễu 45.000

10 Bệnh viện Y dược cổ truyền 45.000

11 Bệnh viện Phục hồi chức năng 45.000

12 Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc 50.600

13 Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn 45.000

14 Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ tỉnh 45.000

15 Bệnh viện đa khoa Thành phố Thanh Hóa 45.000

16 Bệnh viện đa khoa Thành phố Sầm Sơn 45.000

17 Bệnh viện đa khoa Thị xã Bỉm Sơn 45.000

18 Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn 45.000

19 Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung 45.000

20 Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa 45.000

21 Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc 45.000

22 Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương 45.000

23 Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn 45.000

24 Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống 45.000  

25 Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn 45.000

26 Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân 45.000

27 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định 45.000

28 Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hoá 45.000

29 Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc 45.000

30 Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh 45.000

31 Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành 45.000  

32 Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy 45.000

33 Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước 45.000

34 Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa 45.000

35 Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn 45.000

GIÁ CỤ THỂ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, HỘI CHẨN VÀ KHÁM SỨC KHỎE

Phụ lục I

(Kèm theo Nghị quyết số 596/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2024

 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: đồng
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36 Bệnh viện đa khoa huyện Mường Lát 45.000

37 Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân 45.000

38 Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh 45.000

39 Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân 45.000

40 Phòng khám đa khoa - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 36.500

41 Phòng khám đa khoa - Trường Cao đẳng Y 36.500

42 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế thành phố Thanh Hóa 36.500

43 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế thành phố Sầm Sơn 36.500

44 Phòng khám đa khoa- Trung tâm y tế thị xã Bỉm Sơn 36.500

45 Phòng khám đa khoa -Trung tâm y tế huyện Nga Sơn 36.500

46 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế huyện Hà Trung 36.500

47 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hóa 36.500

48 Phòng Khám đa khoa - Trung tâm y tế huyện Hậu Lộc 36.500

49 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế Quảng Xương 36.500

50 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế Thị xã Nghi Sơn 36.500

51 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn 36.500

52 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế huyện Nông Cống 36.500

53 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn 36.500

54 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế huyện Thọ Xuân 36.500

55 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế Yên Định 36.500

56 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế huyện Thiệu Hoá 36.500

57 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lộc 36.500

58 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế huyện Ngọc Lặc 36.500

59 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh 36.500

60 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế huyện Thạch Thành 36.500

61 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thuỷ 36.500

62 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế huyện Bá Thước 36.500

63 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế huyện Quan Hoá 36.500

64 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế huyện Quan Sơn 36.500

65 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế huyện Mường Lát 36.500

66 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế huyện Thường Xuân 36.500

67 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế huyện Như Thanh 36.500

68 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế huyện Như Xuân 36.500

69 Phòng khám đa khoa Hoằng Kim 36.500

70 Phòng khám đa khoa khu vực Minh Lộc 36.500

71 Phòng khám đa khoa Xuân Lai 36.500

72 Phòng khám đa khoa Minh Tân 36.500

73 Phòng khám đa khoa  Xuân Bình 36.500

74 Trạm y tế xã, phường, thị trấn 36.500

II

Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp

dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến

hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh).

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh 200.000

2 Bệnh viện Nhi 200.000
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3 Bệnh viện Phụ sản 200.000

4 Bệnh viện Ung bướu 200.000

5 Bệnh viện Phổi 200.000

6 Bệnh viện Tâm thần 200.000

7 Bệnh viện Mắt 200.000

8 Bệnh viện Nội tiết 200.000

9 Bệnh viện Da liễu 200.000

10 Bệnh viện Y dược cổ truyền 200.000

11 Bệnh viện Phục hồi chức năng 200.000

12 Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc 200.000

13 Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn 200.000

14 Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ tỉnh 200.000

15 Bệnh viện đa khoa Thành phố Thanh Hóa 200.000

16 Bệnh viện đa khoa Thành phố Sầm Sơn 200.000

17 Bệnh viện đa khoa Thị xã Bỉm Sơn 200.000

18 Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn 200.000

19 Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung 200.000

20 Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa 200.000

21 Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc 200.000

22 Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương 200.000

23 Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn 200.000

24 Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống 200.000

25 Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn 200.000

26 Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân 200.000

27 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định 200.000

28 Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hoá 200.000

29 Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc 200.000

30 Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh 200.000

31 Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành 200.000

32 Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy 200.000

33 Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước 200.000

34 Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa 200.000

35 Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn 200.000

36 Bệnh viện đa khoa huyện Mường Lát 200.000

37 Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân 200.000

38 Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh 200.000

39 Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân 200.000

B

Giá cụ thể dịch vụ khám bệnh không thuộc danh mục do 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu

I
Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe

định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh 160.000

2 Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc 160.000

3 Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn 160.000

4 Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa 160.000

5 Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn 160.000
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6 Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn 160.000

7 Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn 160.000

8 Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa 160.000

9 Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung 160.000

10 Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương 160.000

11 Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc 160.000

12 Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn 160.000

13 Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống 160.000

14 Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn 160.000

15 Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân 160.000

16 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định 160.000

17 Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hoá 160.000

18 Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc 160.000

19 Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh 160.000

20 Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành 160.000

21 Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy 160.000

22 Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước 160.000

23 Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa 160.000

24 Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn 160.000

25 Bệnh viện đa khoa huyện Mường Lát 160.000

26 Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân 160.000

27 Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh 160.000

28 Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân 160.000

29 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 160.000

30 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế thành phố Thanh Hóa 160.000

31 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế thành phố Sầm Sơn 160.000

32 Phòng khám đa khoa- Trung tâm y tế thị xã Bỉm Sơn 160.000

33 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế huyện Nga Sơn 160.000

34 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hóa 160.000

35 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế huyện Hà Trung 160.000

36 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế huyện Hậu Lộc 160.000

37 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế huyện Quảng Xương 160.000

38 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn 160.000

39 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế huyện Nông Cống 160.000

40 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế thị xã Nghi Sơn 160.000

41 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn 160.000

42 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế huyện Thọ Xuân 160.000

43 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế huyện Thiệu Hoá 160.000

44 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế huyện Yên Định 160.000

45 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lộc 160.000

46 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế huyện Thạch Thành 160.000

47 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế huyện Ngọc Lặc 160.000

48 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh 160.000

49 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế huyện Bá Thước 160.000

50 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thuỷ 160.000

51 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế huyện Quan Hoá 160.000

52 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế huyện Quan Sơn 160.000
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53 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế huyện Mường Lát 160.000

54 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Y tế huyện Thường Xuân 160.000

55 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế huyện Như Thanh 160.000

56 Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế huyện Như Xuân 160.000

II
Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể

xét nghiệm, X-quang)

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh 160.000

2 Bệnh viện Nhi 160.000

3 Bệnh viện Mắt 160.000

4 Bệnh viện Phổi 160.000

5 Bệnh viện Phụ sản 160.000

6 Bệnh viện Da liễu 160.000

7 Bệnh viện Tâm thần 160.000

8 Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc 160.000

9 Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn 160.000

10 Bệnh viện đa khoa Thành phố Thanh Hóa 160.000

11 Bệnh viện đa khoa Thành phố Sầm Sơn 160.000

12 Bệnh viện đa khoa Thị xã Bỉm Sơn 160.000

13 Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn 160.000

14 Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung 160.000

15 Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa 160.000

16 Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc 160.000

17 Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương 160.000

18 Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn 160.000

19 Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống 160.000

20 Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn 160.000

21 Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân 160.000

22 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định 160.000

23 Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hoá 160.000

24 Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc 160.000

25 Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành 160.000

26 Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh 160.000

27 Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy 160.000

28 Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước 160.000

29 Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa 160.000

30 Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn 160.000

31 Bệnh viện đa khoa huyện Mường Lát 160.000

32 Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân 160.000

33 Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh 160.000

34 Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân 160.000

III
Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động

(không kể xét nghiệm, X-quang)

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh 450.000

2 Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc 450.000

3 Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn 450.000

4 Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa 450.000

5 Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn 450.000
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6 Bệnh viện đa khoa Thị xã Bỉm Sơn 450.000

7 Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn 450.000

8 Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung 450.000

9 Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa 450.000

10 Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc 450.000

11 Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương 450.000

12 Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn 450.000

13 Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống 450.000

14 Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn 450.000

15 Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân 450.000

16 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định 450.000

17 Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hoá 450.000

18 Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc 450.000

19 Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành 450.000

20 Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh 450.000

21 Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy 450.000

22 Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước 450.000

23 Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa 450.000

24 Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn 450.000

25 Bệnh viện đa khoa huyện Mường Lát 450.000

26 Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân 450.000

27 Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh 450.000

28 Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân 450.000
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